	
	


CURRICULUM VITAE

Name:
Nguyen Ba Mui

Sex: Male
1. Day of birth: 16 August 1956
2. Assoc.Professor.


Year received 2007


    Degree : 
PhD



Year received: 2002


3. High lecturer




4. Adress: 
45 Tam Khuong street, Khuong Thuong, Đong Đa - Ha Noi, Vietnam


5. Telephone: 02438760076
;   


; Mobile: 0945261112

6. Fax: 



Email: nbmui.hua@gmail.com; nbmui@yahoo.com
7. Employer: 

Vietnam national university of agriculture
Name of director: Nguyen Thi Lan 
Telephone: 024.626.177.55
Adress: Trau Quy - Gia Lam – Ha Noi

8. Aducation
8.1 University degree:

- Place of study: Hanoi Agricutural University.. From: 1973.....to..1978.....

- Major:   Aniamal Husbandry.......................; Grade: ..............................

- Thesis title: Haematological Parameters of pigs
8.2 Master degree
- Place of study: Wageningen Agricultural University From: 1995 to 1997

- Major: Animal Nutrition......................; Grade: .........................................

- Thesis title: Utilization of agricultural by-products in pig feeding, its effect on pig performance, excreta composition and nitrogen loss during storage

9.1. PhD degree
- Place of study: Hanoi Agricultural University From: 1998 to 2002

- Major: Agricultural animal husbandry.........; Grade: 

- Thesis title: Use of pineapple residues as animal feed

- Holding year of PhD degree .2003 .............. .......; Grade ..................................

9. Foreign language: 
        English: studied master in the Netherland
10. Computer: Windows, Word, Excel, Power Point, SAS, Minitab
11. Training courses
	Course name
	Place
	Duration
	Certificate

	Participated in the refresher course of the international diploma course in dairy husbandry and milk processing dairy farming as a business !!!! Smallholder dairying in the Philippines
	Philippines
	8-19 November, 2010
	Certificate

	Attended training course on “Concepts in Animal Welfare”, organised by The World Society for the Protection of Animals
	Asia in Bangkok Thailand
	29 – 31 October, 2007
	Certificate

	Attended course on " Strengthening the Teaching Capability on the Field of Agricultural Extension and Rural Development"
	held by HAU - FERD  with financial assistance from the Ford Foundation
	26 February to 26 May 2002
	Certificate

	Attended international course on " The Role of (practical) Training in Animal Husbandry as part of Integrated Rural Development Programmes" Peradeniya, Sri lanka..Organised by IPC Livestock Oenkerk, the Netherlands
	Department of Animal Production and Health, Peradeniya Sri lanka
	23 November - 4 December, 1999
	Certificate

	Studied "Specialization on Teaching and Extension" in Dairy Training Centre Friesland
	Oenkerk the Netherlands
	 January - July, 1993
	Diploma


12. Experiences
	Duration
(from ... to...)
	Position
	Office
	Adress

	1979 – 1995
	Lecturer
	Hanoi Agricutural University
	Trau Quy - Gia Lam

Ha Noi

	1995 – 1997
	Study master
	Wageningen university of agriculture
	Wageningen, Netherland

	1997 – đến nay
	Giảng viên
	Hanoi Agricutural University
	Trau Quy - Gia Lam

Ha Noi


13. Teaching
14.1. Subject
	Subject
	Branch study
	Duration

	Animal physiology, part 1
	University, husbandry, veterinary
	1998  up to now

	Animal physiology, part 2
	University, husbandry, veterinary
	1998 up to now

	Animal behaviour and welfare
	Master, husbandry,
	2012 up to now

	Animal physiology high level
	Master, husbandry,
	2012 up to now

	Reproductive physiology high level 
	Master, husbandry,
	2012 up to now

	Apply behaviour and welfare on animal
	Master, husbandry
	2012 up to now


14.2. Supervisor for master student
	TT
	Name

	Title
	Name of university
	From to
	Supervisor

	1. 
	Nguyễn Thị Lành
	Research on techniques of preserving semen of Dong Tao chicken in Hung Yen province
	Vietnam national university of agriculture
	2018 -2019
	Supervisor

2

	2. 
	Dương Văn Cường
	Study on production of monoclonal Antibodies specific with progesterone on cattle
	Vietnam national university of agriculture
	2018-2019
	Supervisor

2

	3. 
	Trần Mạnh Tiến
	Some factors influence on hatching ratio of egg of  Bien duck -15 Dai Xuyen 

	Vietnam national university of agriculture
	2016-2017
	Supervisor

1

	4. 
	Nông Thu Hằng
	Study on production of monoclonal Antibodies specific with progesteron
	Vietnam national university of agriculture
	2016-2017
	Supervisor

1

	5. 
	Nguyễn Văn Bình
	Effects of protein level in ration on production ability of chicken VP3
	Vietnam national university of agriculture
	2016-2017
	Supervisor

1

	6. 
	Vũ Trung Hiếu
	Effects of age, season on semen quality of Murrah buffaloes raised at Moncada research and produce frozen semen station
	Vietnam national university of agriculture
	2015-2016
	Supervisor

1

	7. 
	Lê Thị Mai Hoa
	Select to raise productivity of MT3 and MT4 duck in Dai Xuyen duck researching centre 
	Vietnam national university of agriculture
	2015-2016
	Supervisor

2

	8. 
	Vũ Thị Liên
	Research on production ability of duck Star 53 in Dai Xuyen duck researching centre 
	Vietnam national university of agriculture
	2015-2016
	Supervisor

1

	9. 
	Đặng Đình Thành
	Research technology preserving frozen semen Malinois dogs
	Vietnam national university of agriculture
	2015-2016
	Supervisor

1

	10. 
	Đỗ Văn Trung
	Assess on production ability of some goat breeds raised in Thanh Ninh company, Thanh Hoa province
	Vietnam national university of agriculture
	2015-2016
	Supervisor

1


14.3. Supervisor for PhD student

	TT
	Name


	Title
	Name of university
	From to
	Supervisor

	1. 
	Bùi Khắc Hùng
	Study on production ability of crossbred between Boer, Bach Thao and Co goat in Ninh Binh, Yen Bai and Bac Kan province 
	Hanoi agricultural university No I 
	2011 - 2014
	Supervisor 1

	2. 
	Hà Văn Huy
	Effect of Supplementation of Metal Compounds Containing Iron (Fe), Copper (Cu), Zinc (Zn) and Selenium (Se) on productivity of Broiler Chickens
	Vietnam national university of agriculture
	2015 - 2018
	Supervisor 2

	3. 
	Đỗ Ngọc Hà
	A study of some biological characteristics and productivity of Co Lung ducks breed, Thanh Hoa
	Vietnam national university of agriculture
	2016 - 2019
	Supervisor 1

	4. 
	Tống Minh Phương
	Study on growth performance and semen quality of Blanc Blue Belge  (BBB) in North region - Viet Nam
	Vietnam national university of agriculture
	2017- 2020
	Supervisor 1

	5. 
	Nguyễn Thị Hải
	Study on production of monoclonal Antibodies specific with progesteron for Quick Sticks kit production used in pregnancy diagnosis on cattle 
	Vietnam national university of agriculture
	2017 - 2020
	Supervisor 2


15. Science activities
a) Research
	TT
	From to
	Project/program
	Donor/supervisor
	Position
	Rank by donor

	I
	Subject

	1
	2006
	Study on some parameter of quality, diluting, preserving semen of Phan Rang sheep 
	Hanoi University of Agriculture
	Head
	Good

	2
	2007
	Effect of Supplementation of urea on ensilage pineapple residues as feed for cattle
 
	Ministry of eduction & training

B2007-11- 63
	Head
	Good

	3
	2008- 2009
	Assess on meat productivity and quality of crossbred Boer goat in households at Nho Quan – Ninh Binh province

	Ministry of eduction & training

B2008-11-86
	Head
	Good

	4
	2009- 2010
	Using Boer male to improve Co goat in Yen Bai province


	 Yen Bai province
	Head
	Good

	5
	2009- 2010
	Improving diet to accord with genetic of crossbred goat

	 Mekarn project
	Head
	Good

	6
	2010- 2011
	Construct model of preserving and developing on hill chicken in Luc Ngan – Bac Giang

	Ministry of eduction & training

 Bộ NN
	Secretary
	Good

	7
	2011
	Supplementation of stem and leaf of soy bean in the ration of Co goat and F1 (Bach Thao x Co) in Hoa Binh province

	 Mekarn project
	Head
	Good

	8
	2011 - 2013
	Study improving goat breed in Bac Kan province


	 Bac Kan province
	Head
	Very good

	9
	2009- 2010
	Preserving and developing gene source of H’Mong chicken in Mu Cang Chai – Yen Bai province


	Yen Bai province  56/QĐ – SKHCN
	Participant
	Good

	10
	2014-2015
	Applying technique progress on livestock and chicken husbandry in six commues in Thach Thanh district Thanh Hoa province 

	Ministry of Science & Technology
	Participant
	Good

	11
	2015-2017
	Keeping and preserving of Bang Troi chicken


	 Quang Ninh province
	Participant
	Good

	12
	2017-2019
	Study on production of monoclonal Antibodies specific with progesteron for Quick Sticks kit production used in pregnancy diagnosis on cattle
	Ministry of Agriculture and Rural Developpement
	Secretary
	

	II
	Project

	1
	2019-2023
	Applying technology of H’Mong cattle husbandry  and crossbred in north mountain 

	Ministry of Science & Technology
	Head
	

	2
	
	
	
	
	

	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


b) Publications
* In Vietnamese
1, Nguyễn Bá Mùi (1993), Ủ xanh phụ phẩm dứa  làm thức ăn cho bò sữa Thanh Trì, Hà Nội. Kết quả nghiên khoa học khoa chăn nuôi - Thú y (1991-1993), Nxb Nông nghiệp, Trang 50-54.    

2, Lê Mộng Loan, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Xuân Tịnh, Dương Kim Quy (1993), Úng dụng rộng chế phẩm Azovi cho đàn trâu bò ngoại thành Hà Nội, Kết quả nghiên khoa học khoa chăn nuôi - Thú y (1991-1993), Nxb Nông nghiệp, Trang  55-58.

3, Nguyễn  Bá  Mùi  (1994), Tận dụng phụ phẩm dứa ủ chua l àm thức ăn cho bò Đồng Giao Hà Nam Ninh, Kết quả nghiên cứu khoa học, Trường đại học nông nghiệp I, Khoa sau đại học, Quyển I, Nxb Nông nghiệp, Trang 90-94.     

4, Nguyễn Bá Mùi (1995), Ủ chua bã dứa ép làm thức ăn cho bò sữa, Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I-Hà Nội, Số 1/1995, tr. 55-58.                             

5,  Nguyễn Bá Mùi, Cù Xuân Dần , Vũ  Duy Giảng (1996), Dùng bã dứa để thay thế một phần bã bia trong khẩu phần ăn của bò sữa, Kết quả nghiên cứu khoa học, Trường đại học nông nghiệp I, Khoa sau đại học, Quyển II, Nxb Nông nghiệp, Trang 179-182.

6, Nguyễn Bá Mùi, Cù Xuân Dần, Vũ  Duy Giảng (2000), Ảnh hưởng của phụ phẩm dứa đến trao đổi chất ở dạ cỏ, Tạp chí nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, số 10/2000, trang 464-465.

7, Nguyễn Bá Mùi, Cù Xuân Dần, Vũ  Duy Giảng (2000), Tỷ lệ tiêu hoá dạ cỏ các chất dinh dưỡng của phụ phẩm dứa, Tạp chí nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, số  11/2000, trang 516-517.

8, Nguyễn Bá Mùi (2001), Tiềm năng phụ phẩm dứa ỏ các tỉnh phía Bắc, Tạp chỉ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, Số (3) 6/2001, Trang 105-110.

9, Nguyễn Bá Mùi, Cù Xuân Dần, Vũ  Duy Giảng (2001), Ảnh h ưởng của việc thay thế 50%, 100% bỗng bia trong kh ẩu phần ăn bằng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của đàn bò sữa, Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn, Số 8/2001 Trang 538-539.

10, Nguyễn Bá Mùi (2004), Ảnh hưởng của việc thay thế cỏ xanh trong khẩu phần bằng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của đàn bò thịt, Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, tập II số 3/2004, Trang 196-200.

11, Nguyễn Bá Mùi (2004), Ảnh hưởng của vịêc thay thế một phần năng lượng trong khẩu phần bằng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của lợn nái nuôi con và ảnh hưởng của bã dứa ủ chua đến tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy của lợn con sau cai sữa, Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, tập II số 5/2004, Trang 353-357.

12, Phan Văn Kiểm, Nguyễn Bá Mùi (2005), Định lượng progesteron trong máu, góp phần đánh giá tình trạng sinh sản của đàn bò sữa,  Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, tập III  số 2/2005, Trang 130-134.

13, Nguyễn Bá Mùi (2005), Ảnh hưởng của việc bổ sung urê trong khẩu phần nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của đàn bò thịt, Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 5/2005, Nxb L ĐXH, Trang 44-45.

14, Nguyễn Bá Mùi, Đinh Văn Bình (2006), Khả năng sinh sản của một số giống dê nhập nội, Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, tập IV  số 2/2006, Trang  126-130.

15, Nguyễn Bá Mùi (2006), Ảnh hưởng của việc thay thế 50% gạo bằng bột ngô và ủ men đến khả năng sản xuất của lợn gột tại xã Cát Quế, Hoài Đức – Hà Tây, Tạp chỉ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, tập IV  số 6/2006, Trang  71-75.

16, Nguyễn Bá Mùi (2006), Ảnh hưởng của việc thay thế cỏ voi bằng bá dứa ủ chua có  bổ  sung ủ urê đến  khả  năng sản xuất của đàn  bò thịt, Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 8/2006, Nxb L ĐXH, Trang 53-55.

17, Nguyễn Bá Mùi (2006), Ảnh hưởng của việc bổ sung bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của lợn nái nuôi con và phòng bệnh tiêu chảy ở lợn con, Tạp chí chăn nuôi, Số 9 (91)-2006, trang 7-10.

18, Nguyễn Bá Mùi (2006), Ảnh hưởng của chất xơ trong khẩu phần đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu hoá nitơ và sự bài tiết nitơ ở lợn, Tạp chí chăn nuôi, Số 9 (91)-2006, trang 11-14.

19, Nguyễn Bá Mùi (2007), Ảnh hưởng của bã dứa trong khẩu phần đến thành phần của phân, nước tiểu và sự mất nitơ của chất thải trong quá trình dự trữ ở lợn góp phần giảm ô nhiễm môi trường, Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, Số 2 (96)-2007, trang 9-13.

20, Nguyễn Bá Mùi (2007), Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu bò vàng Việt Nam, Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, Số 5 (99)-2007, trang 13-17.

21, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Ngọc Đức (2007), Xác định mức bổ sung urê thích hợp trong khẩu phần ăn của bò thịt có sử dụng bã dứa ủ chua, Tạp chỉ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, tập V  số 4/2007, Trang 
22, Nguyễn Bá Mùi và Nguyễn Xuân Vỹ (2009), Tập tính của cừu Phan Rang nuôI tại Đăk Lăk,Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đại học nông nghiệp Hà Nội, tập 7, số 1-2009, tr. 25-31

 23, Nguyễn Bá Mùi, Đặng Thái Hải (2010), Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của dê Cỏ, F1 (BTxCo) và con lai Boer x F1 (BTxCo) nuôi tại Ninh Bình, Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đại học nông nghiệp Hà Nội, tập 8, số 1-2010, tr. 76-81.

24, Nguyễn Bá Mùi, Đặng Thái Hải (2010), Assessment of Carcass Performance and Meat Quality of Co Goat, F1 (Bach Thao x Co) and Crossbred Boer x F1 (Bach Thao x Co) Raised in Yen Bai Province. Science and Technology Journal of Agricultural & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam, No23, p. 39-43. ISSN: 1859-4581. 

 25, Nguyễn Bá Mùi, Đặng Thái Hải (2010), Đánh giá khả năng sinh sản và hàm lượng axit amin trong thịt của dê Cỏ, F1 (BTxCo) và con lai Boer x F1 (BTxCo) nuôi tại Ninh Bình, Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội KHKT chăn nuôi Việt Nam, năm số 18 (134), tháng 5/2010, tr. 43-49.

26, Nguyễn Bá Mùi, Bùi Khắc Hùng, Đặng Thái Hải và Nguyễn Bá Hiếu (2012). Characteristic of Appearance and Growing Ability of Co Goat, F1 (Bach Thao x Co) and Crossbred Boer x F1 (Bach Thao x Co) Raised in Yen Bai Province. Science and Technology Journal of Agricultural & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam, No22, p. 57-62. ISSN: 1859-4581.

27, Nguyễn Bá Mùi, Bùi Khắc Hùng, Đặng Thái Hải và Nguyễn Bá Hiếu (2012). Assessment of Carcass Performance and Meat Quality of Co Goat, F1 (Bach Thao x Co) and Crossbred Boer x F1 (Bach Thao x Co) Raised in Yen Bai Province. Science and Technology Journal of Agricultural & Rural Development, Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam, No23, p. 39-43. ISSN: 1859-4581.
28, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Chí Thành, Lê Anh Đức và Nguyễn Bá Hiếu (2012). Externality Characteristic and Meat Production of Bearded Local Chicken in Luc Ngan, Bac Giang Province. Journal of Science and Development, Hanoi University of Agriculture, Vol. 10, No. 7, 2012. p. 978-985. ISSN: 1859-0004.

29, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Chí Thành, Phan Xuân Hảo, Lê Anh Đức (2012). Đặc điểm ngoại hình và khả năng cho thịt gà địa phương lông cằm tại Lục Ngạn – Bắc Giang. Tạp chí khoa học và phát triển, Trường đại học nông nghiệp Hà Nội, Tập 10, số 7, trang 978-985.

30, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, Đỗ Thị Phương, Phạm Kim Đăng (2013). STUDYING ON CREATION OF HYBRIDOMAS PRODUCING MONOCLONAL ANTIBODY SPECIFIC FOR FOLLICLE STIMULATING HORMONE. Journal of animal science and Technology. Vietnamese Association of Livestock. 4/2013, 33-39. 
31, Bùi Khắc Hùng, Nguyễn Bá Mùi, Đặng Thái Hải, Phạm Kim Đăng (2014). Carcass Performance and Meat Quality of Co Goat, F1 (Boer x Bach Thao) and F2 (Boer x Bach Thao) Crossbred with Co Raised in Bac Kan Province. J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 8: 1223-1230. 

32, Pham Kim Dang, Nguyen Ba Mui (2015). Physical Appearance and Growth Performance of Indigenous  Goat Co, F1 (Bach Thao×Co) and Three Way Crossbred Goat [Boer×(Bach Thao×Co)]  Raised in Nho Quan, Ninh Binh Province. J. Sci. & Devel. 2015, Vol. 13, No. 4: 551-559.  

33, Nguyễn Bá Mùi, Phạm Kim Đăng (2016) Reproductive Capacity of Ri Chicken and Crossbred Chicken Raised in An Duong District, Hai Phong City. Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, No. 3: 392-399.

34, Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Phương Giang, Nguyễn Hoàng Thịnh, Lê Văn Phan (2017) Production of hybridoma cell lines secreting monoclonal antibodies against Progesterone. J. Vietnamese Science and Technology, 8/2017. 45-52.

35, Nguyễn Bá Mùi, Tống Minh Phương, Nguyễn Bá Hiếu (2017). Khả năng sinh sản của dê cái nuôi tại tỉnh Bắc Kạn. Hội thảo quốc tế  khu vực Đông Nam Á "chăn nuôi bền vững". Tổ chức tại học viện nông nghiệp Việt Nam, tháng 7/2017.

36, Nguyen Ba Hieu, Dang Thi Hoe, Nguyen Ba Mui, Pham Kim Dang  (2017), The Reproductive Performance of Female Goats Raised in Nho Quan - Ninh Binh. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, Vietnam National University of Agriculture,Vol. 15, No. 7, 2017. p. 899-904.
37, Đặng Thị Hòe, Nguyễn Bá Hiếu và Nguyễn Bá Mùi (2017). Some blood physiological and biochemical indicators of goats raised in Bac Kan province. Journal of Science and Technology in Animal Science, 04/2017, p.80-87 . ISSN 1859 – 467X.

38, Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Bá Mùi, Hoàng Văn Chính, Lê Thị Hà và Lê Văn Sơn (2018). Phân tích sự sai khác di truyền của vịt Cổ Lũng với một số giống vịt bản địa bằng chỉ thị phân tử SSR. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi. 233. tr. 1 - 8.

39, Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn Bá Mùi (2018). Carcass yield and meat quality of Co Lung duck. Vietnam J. Agri. Sci. 16(5). p. 457 - 463.

40, Nguyễn Bá Mùi, Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn Văn Duy (2018). Blood haematological and biochemical parameter of Co Lung ducks. Vietnam J. Agri. Sci. 16(6). p. 585 - 590.

41, Đỗ Ngọc Hà và Nguyễn Bá Mùi (2018). Growth characteristic of Co Lung broiler ducks raised in Thanh Hoa province. Vietnam J. Agri. Sci.. 16(8). p. 737-743.
 42, Hà Văn Huy, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Khắc Thịnh Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Bá Mùi và Cù Thị Thiên Thu (2018), "Effects of metal compounds containing Iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn) and selenium (Se) on growth ability of LV broiler chicken. Science technology journal of agiculture & rural developing.Ministry of agricultural and rural development Vietnam,  No. 21/2018 p. 58-65.
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